	TH Mạch điện tử 1
G1.2-03
	TH Trang bị điện 1
G1.2-12
	TH Điện – Khí nén
G1.3-11

	TH Mạch điện tử 2
G1.2-04
	TH Điện tử công suất 1
G1.3-07
	TH Điện tử viễn thông
G1.3-12

	TH Đo lường-cảm biến
G1.2-10
	TH Điện tử công suất 2
G1.3-08
	TH KT Xung –số
G1.3-13

	TH Điện tử công nghiệp1
G1.2-11
	TH Điện tử công nghiệp2
G1.3-15
	TH Đo lường mạch điện1
G1.3-09

	TH PLC 1
G1.2-07
	TH Điện tử máy tính
G1.3-16
	TH Đo lường mạch điện2
G1.3-10

	Tn Máy điện
G1.2-01
	TH Vi xử lý
G1.3-02
	TH Trang bị điện 2
G1.3-14

	TH Điện cơ bản 1
G1.2-05
	TH PLC 2
G1.3-03
	TH Điện máy CNC
G1.1-14

	TH Điện cơ bản 2
G1.2-06
	TH Tự động hóa
G1.3.04
	

	TH Máy điện 1
G1.2-08
	TH Scada 1
G1.3-05
	

	TH Máy điện 2
G1.2-09
	TH Scada 2
G1.3-06
	



